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PART A. LANGUAGE FOCUS (4,0 điểm)

I. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm 
khác các từ còn lại trong câu sau như ví dụ (câu 0) đã làm. (0,6 điểm)
1. A 

2. B

3. A

II. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có trọng âm chính rơi vào vị trí 
âm tiết khác các từ còn lại như ví dụ (câu 0) đã làm. (0,4 điểm)

1. C
2. D
III. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để điền 
vào mỗi chỗ trống trong các câu sau như ví dụ (câu 0) đã làm. (2,0 điểm)
1. A
2. C
3. D

4. C
5. B
6. A

7. D
8. B

9. C
10. A
IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu như ví dụ (câu 0) đã làm.  

1. was built.

2. doing

3. have worked

4. go

5. had

PART B. READING (3,0 điểm)



I. Đọc đoạn văn và khoanh tròn một phương án đúng nhất A, B, C hoặc D ứngvới mỗi từ 
hoặc cụm từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau 

1. B 
2. D
3. B
4. C
5. A

II. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau. ( 2.0 điểm)
Task 1: Trả lời các câu hỏi sau:
1. Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company 
within your home country or for finding work abroad. 
2. No.
3. you will be making friends with people from lots of different countries, using English as your 
common language!
Task 2: Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng:

4. D
5. B

PART C. WRITING (3,0 điểm)
I. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho nghĩa không thay đổi so với câu thứ nhất 

1.    We wish we had enough money to do space research.

2.  Mr. Linh said he didn’t worry about his mistakes then.
3.→  I have played tennis for five years.

4. → If they don’t behave, those children are not welcome here.

5. → I wanted the painting which you bought. 

II. Write a paragraph about 100 words about the benefit of tourism on a region or 
country. The following ideas may be helpful to you.
- play a key role in economic growth. 
- brings job opportunities 
- help promote international understanding and cooperation among nations. 
- improve the standard of living 
- bring cultural benefits, 


